
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU TRẦN NHÔM & LAM CHẮN NẮNG 
         (Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013) 

 

Hình ảnh Mô tả sản phẩm Độ dày Mã hàng ĐVT Đơn giá VNĐ  

1. Hệ trần nhôm Austrong Clip-in 600x600mm, cạnh gờ, đục lỗ D18, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm trần Clip-in được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt đục lỗ D18 - 23,  sơn  tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel 
- Quy cách tiêu chuẩn: 600x600mm 
- Phụ kiện kèm theo: Khung 1,8m, móc  2 chiếc, nối 0,5 chiếc  

0.6mm ATCG618 m² 338.000   

0.7mm ATCG718 m² 366.000   

2. Hệ trần nhôm Austrong Lay-in T-shaped 600x600mm, đục lỗ D18 

 

- Tấm trần Lay-in được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt đục lỗ D18 - 23,  sơn  tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel 
- Quy cách tiêu chuẩn: 600x600mm 
- Chưa bao gồm khung xương và phụ kiện 

0.6mm ATL618 m² 288.000   

0.7mm ATL718 m² 318.000   

3. Hệ trần nhôm Austrong Lay-in T-Black 600x600mm, đục lỗ D18, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm trần Lay-in được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt đục lỗ D18,  sơn cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn  
- Phụ kiện kèm theo: Khung T 3000=1.62m/ m2, T 600 =1.62m, 
móc  2 chiếc, nối 0,5 chiếc 

0.6mm ATBL618 m² 435.000 

0.7mm ATBL718 m² 465.000 

4. Hệ trần nhôm Austrong Cell 100x100x0.5mm, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Thanh trần Cell được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: 100x100x50x15x0.5mm 
- Phụ kiện kèm theo: Móc treo tiêu chuẩn 1,5 chiếc/ m2 

0.5mm ACE115T m² 498.000 

5. Hệ trần nhôm Austrong C100-shaped, C150-shaped,  dày 0,6mm, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm trần C-shaped  được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn gia nhiệt cao cấp Nano, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: 100-150mm, chiều dài theo yêu cầu 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/ m2 

0.6mm AC100V m² 400.000 

0.6mm AC150T m² 348.000 

6. Hệ trần nhôm Austrong C300, dày 0,9mm, màu trắng, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm trần C300 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel, màu trắng  
- Kích thước tiêu chuẩn: 300mm, chiều dài theo yêu cầu 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/ m2 

0.9mm AC3009T m² 580.000 

7. Hệ trần nhôm Austrong B180, dày 0,6mm, màu trắng, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm trần B180 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn gia nhiệt cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Kích thước tiêu chuẩn: 180mm, 5m/m2 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/ m2 

0.6mm AB180T m² 389.000 

8. Hệ trần nhôm Austrong G200, dày 0,6mm, màu trắng, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm trần G200 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn gia nhiệt cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Kích thước tiêu chuẩn: 200mm, 5m/m2 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/ m2 

0.6mm AG200T m² 389.000 

9. Hệ trần nhôm Austrong U100, dày 0,9mm, màu trắng, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Thanh trần U100 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: 100x30mm, 10m/ m2 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,0m/m2 

0.75mm AU100T m² 1.290.000 

10. Hệ trần nhôm Austrong Round tube D50, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Thanh trần Round tube  được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: D50mm, 10m/ m2 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,0m/ m2 

1.0mm ARD501T m² 1.680.000 

11. Hệ trần nhôm Austrong V100, dày 0,6mm, màu trắng, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm trần V100 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp Akzo Nobel, màu trắng 
- Quy cách tiêu chuẩn: 100mm, 10m/ m2 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,0m/m2 

0.6mm AV100T m² 480.000 



12. Hệ trần nhôm Austrong C85, dày 0,6mm, màu trắng, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm trần C85 được làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn gia nhiệt cao cấp Nano, màu trắng 
- Kích thước tiêu chuẩn: 85mm, 10m/m2 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,2m/ m2 

0.6mm AC85T m² 418.000 

13. Tấm trần sợi khoáng Austrong Mineral Fiber Ceiling 

 

- Tấm sợi khoáng Austrong cạnh vuông 600x600x15mm 15mm TSKV Tấm 37.200 

- Tấm sợi khoáng Austrong cạnh gờ 600x600x15mm 15mm TSKG Tấm 43.000 

14. Hệ chắn nắng Austrong 85C, dày 0,6mm. màu ghi, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm chắn nắng C85 làm từ nhôm hợp kim siêu bền 
- Bề mặt sơn gia nhiệt cao cấp Akzo Nobel, màu ghi nhũ 
- Kích thước tiêu chuẩn: 85mm, 11,5m/ m2 
- Phụ kiện kèm theo: Khung xương tiêu chuẩn 1,0m/m2 

0.6mm ASLC85G m² 526.000 

15. Hệ chắn nắng Austrong 132S, dày 0,6mm. màu trắng, khung xương và phụ kiện tiêu chuẩn 

 

- Tấm chắn nắng 132S làm từ nhôm hợp kim siêu bền  
- Bề mặt sơn cao cấp gia nhiệt Akzo Nobel màu ghi 
- Kích thước tiêu chuẩn: 132mm, 5m/ m2 
- Phụ kiện kèm theo: Móc treo 5 chiếc/ m2 

0.6mm ASL132SG m² 586.000 

16. Phụ kiện lựa chọn thêm 

 - Thanh V góc sơn trắng (theo thực tế hiện trường) XVG Thanh 29.000 

 - Thanh xương C38 (định mức 1m/m2) XC38 Thanh 58.000 

 - Nối xương C38 (Định mức  0,3 chiếc/m2) NC38 Chiếc 6.000 

 - Móc treo xương C38 (Định mức 1 chiếc/m2) MC38 Chiếc 6.000 

 
- Móc treo xương tam giác  MTG2 Chiếc 3.000 

 - Thanh xương tam giác XTG2 Chiếc 50.000 

 - Nối xương tam giác NTG2 Chiếc 3.000 

 - Thanh xương trần C150 XCS Thanh 60.000 

 - Thanh xương trần B180 X180B Thanh 88.000 

 - Thanh xương trần G200 X200G Thanh 62.000 

 
- Thanh xương chắn nắng C85 XSLC85 Thanh 110.000 

 - Thanh xương trần C85 X85C Thanh 66.000 

 - Móc chắn nắng 132S M132S Chiếc 20.000 

 - Thanh xương trần V100 XVS Thanh 110.000 

 
- Thanh xương T-black 17x30x3000mm XTB3000 Thanh 118.000 

 
- Thanh xương T-black 17x28x600mm XTB600 Thanh 25.000 

 - Móc xương T-black MTB Chiếc 3.000 

 - Nối xương T-black NTB Chiếc 3.000 
 

Ghi chú:  
1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 
2. Báo giá có thể thay đổi theo thị trường mà không kịp thời thông báo trước 

Khuyến cáo:  
-  Để đảm bảo quyền lợi của quý khách, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm không đồng bộ. Đề nghị quý khách hàng kiểm tra 
trên các sản phẩm của Austrong đều có tem hoặc Logo Austrong và giấy chứng nhận nguồn gốc do Công ty TNHH Austrong Việt Nam cung cấp. 
-  Tất cả các Công ty có sao chép các“Hình ảnh và tài liệu kỹ thuật”  của Công ty chúng tôi mà không được sự cho phép của Công ty chúng 
tôi đều là hàng giả, hàng nhái 
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
 

Hà Nội: số 324 Đường La Thành, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
Điện thoại: (84.4) 3512 0164    Email: sales@austrong.com.vn 
Hotline: 090 342 3998 

TPHCM: Số 126 đường Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP HCM 
Điện thoại: (84.8) 3817 2755   Email: loanaustrong@gmail.com 
Hotline: 093 733 6866 

 

 

www. austrong.com.vn 

 


